II. DỰ KIẾN  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON - NH 25-26
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	
Nhánh 1: “ Bé đến trường ”

	

2 Tuần
	1
	Từ ngày 08/09-  12/09
	Phạm Thị Hảo
	


	
	
	2
	Từ ngày 15/09 - 19/09
	Dương Thị Hoa
	


	Nhánh 2: "Bé vui đến lớp - vui tết trung thu”



	2 Tuần

	3
	Từ ngày 22/09 - 26/09
	Ngô Thị Thắm
	


	
	
	4

	Từ ngày 29/09 - 03/10

	Dương Thị Hoa

	




       III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh “ Bé đến trường ”
	Nhánh “Bé vui đến lớp - vui tết trung thu” 

	Giáo viên
	-Tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề nhánh “ Bé đến trường - vui tết trung thu”.
- Chuẩn bị nguyên học liệu cho các góc chơi.
- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh trẻ đang học, phối kết hợp cùng cha mẹ cung cấp cho trẻ một số kiến thức, dạy trẻ một số hiểu biết về trường mầm non Dư Hàng Kênh 
	-Tạo môi trường cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề nhánh “ Bé vui đến lớp”.
- Chuẩn bị nguyên học liệu cho các góc chơi.
- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh trẻ đang học, phối kết hợp cùng cha mẹ cung cấp cho trẻ một số kiến thức, dạy trẻ một số hiểu biết về lớp cơm thường 1


	Nhà trường
	- Bổ sung cho lớp một số bộ tranh thơ, tranh truyện về chủ đề.
	- Bổ sung lô tô về lớp học và hình hoạt động của cô và trẻ, lô tô về chủ đề


	Phụ huynh
	  - Tham gia đóng góp tranh ảnh, nguyên học liệu, bộ đồ nấu ăn, búp bê, ô tô, xe đẩy, lịch cũ, vỏ hộp các loại, len, giấy một mặt cho trẻ hoạt động.

	- Kết hợp cùng cô giáo dạy cho trẻ một số hiểu biết về chủ đề, dạy trẻ một số bài thơ câu chuyện, bài hát về chủ đề nhánh “Bé vui đến lớp”


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1 : BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
- Trò chuyện với trẻ về lớp cơm thường 1, về cô giáo và các bạn của bé
- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau
- Xem tranh ảnh về ngày đến trường của bé 
- Cho trẻ làm quen và dạy trẻ cách lật mở từng trang sách
- Nghe kể chuyện: “Lời chào buổi sáng”
- Nghe các bài hát và vận động với nhạc theo chủ đề: Nu na nu nống, lời chào buổi sáng
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay giơ cao/đưa ra phía trước/, lưng đưa sang ngang/ đưa ra sau/lắc bàn tay; cúi về phía trước, nghiêng/vặn người sang 2 bên, ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
- Tập với bài “ ồ sao bé không lắc”
	


3. Hoạt động có chủ định
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Tuần 1
	PTTCXH – TM
Ca hát: 
Đi học về

	PTTC
VĐCB: Bò chui qua cổng
	PTNT
Nhận biết màu đỏ
	PTTCXH – TM
Làm quen với
 sáp màu
	     PTNN
Truyện: Mèo hoa đi học
	

	Tuần 2
	PTTCXH – TM
Ca hát: Lời chào buổi sáng
	PTTC
VĐCB: Bật tại chỗ
	     PTNN
Truyện: Chào buổi sáng
	PTNT
Nhận biết màu đỏ
	PTTCXH – TM
Tô màu chùm bóng bay
	


4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Tuần 1
	-TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn
- Quan sát cây vạn niên thanh
- Chơi theo ý thích  
	-TCVĐ: Bật tại chỗ
- Quan sát cây khế
- Chơi theo ý thích  

	- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Quan sát: Cây lan dù
- Chơi theo ý thích
	- Quan sát tranh tường 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích
	-TCVĐ: Bò chui qua cổng
- Quan sát cây hoa giấy
- Chơi theo ý thích  
	

	

Tuần 2
	- Dạy trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt khi chơi 
-TCVĐ: Bật tại chỗ
- Chơi theo ý
thích
	-TCVĐ: Bò chui qua cổng (cao 50cm, rộng 40cm)
- Quan sát cây vạn niên thanh
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi theo ý thích
	- TCVĐ: Đuổi  bắt bạn
- Quan sát tranh tường 
- Chơi theo ý
thích 
	- TCVĐ: chơi với đồ chơi ngoài trời
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Chơi theo ý
thích
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai 
	- Chơi nấu ăn
	- Bước đầu trẻ được làm quen với 1 số thao tác, trong vai chơi nấu ăn (Cho nồi lên bếp nấu, múc ra bát...)
- Trẻ biết  lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
	- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, , thìa
- Thực phẩm: Các loại rau, quả, trứng, thịt 
- Bánh, sữa, kẹo, quả


	- Thực hiện công việc:
     + Lấy nồi đặt lên bếp
     + Lấy và làm các thao tác chế biến thực phẩm
     + Cho vào nồi và nấu các món ăn
     + Bày món ăn ra đĩa

	
	- Bế em

	- Bước đầu trẻ được làm quen với 1 số thao tác, trong vai chơi bế em (Trẻ biết bế em, cho em ăn, cho em ngủ)
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp

	- Búp bê, bát, thìa, bàn ăn
- Một số trang phục đồ dùng cho búp bê: giường, gối, quần áo, mũ, tất

	- Thực hiện công việc:
+ Bế em( bế bằng hai tay, tay đỡ đầu em, tay đỡ chân chân 
+ Cho em búp bê ăn ( để bát thìa trên bàn, một tay bế em, một tay xúc cơm)
+ Cho em ngủ ( ru em, đặt em ngủ trên giường, gối đầu cho em)

	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Bé xếp hình
 
	- Trẻ  biết xếp chồng, xếp cạnh
- Trẻ biết chồng tháp, lồng hộp, chọn hình và màu theo yêu cầu của cô
- Trẻ biết dính lá, hoa vào thân cây tạo thành cây hoàn chỉnh

	- Mô hình: “ Vườn cây trường em có cây xanh, hoa, tường bao”
- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh,cây hoa, thân cây, lá cây rời, gạch xây dựng, khối hộp các loại
	- Thực hiện công việc
+ Xếp chồng những khối hộp tạo thành nhà
+ Xếp cạnh những viên gạch tạo thành hàng rào, đường đi, bồn hoa 
+ Dính lá, hoa vào thân cây để tạo thành cây hoàn chỉnh

	
	- Bé thông minh


	- Trẻ Biết chơi các TC so hình 
- Biết chọn đồ dùng đồ chơi theo màu xanh- đỏ
- Trẻ biết chọn hình theo màu sắc
- Trẻ biết chơi ghép hình đồ chơi từ các mảnh ghép rời
- Biết cắm quả bóng theo màu
- Trẻ biết đồ chơi trong trường mầm non 
	- Bảng so hình
- Một số hình tròn, hình vuông có màu xanh, đỏ, vàng; hoa có màu xanh, đỏ, vàng; hộp cắm hoa
- Một số tranh quần, áo, lớp học, đồ chơi cắt rời
- Một số tranh lô tô , đồ chơi trong trường lớp có màu xanh đỏ
- Một số hình tròn, hình vuông có màu xanh đỏ, vàng
	- Thực hiện các công việc:
+ So hình
+ Chọn đồ dùng đồ chơi theo màu xanh, đỏ
+ Chọn hình theo màu sắc
+ Ghép hình hình từ những mảnh ghép rời
+ Chọn bóng cắm vào ống theo màu xanh, đỏ
+ Chọn đồ chơi về trường mầm non 

	
	- Bé là họa sỹ

	* Trẻ biết cầm bút tô màu, di màu nguệch ngoạc để tạo ra sản phẩm theo chủ đề “ Bé đến trường ” 
	*Sáp màu, tranh rỗng đồ chơi 
- Tranh rỗng chùm bóng bay, đu quay, cầu trượt, con lật đật,...
	+ Trẻ thực hiện các thao tác
- Làm quen với việc tô màu( tô màu chùm bóng bay, tô màu đèn ông sao) 


	
	- Bé kể chuyện
	- Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, các đồ chơi trong tranh.
- Trẻ biết lật mở, xem sách truyện và chơi với con rối
	*Tranh truyện các loại, tranh ảnh về trường mầm non, lớp học của bé đồ chơi trung thu
- Các loại con rối, rối dẹt tự tạo
	- Trẻ thực hiện các thao tác
+ Trò chuyện về hình ảnh trường lớp, các bạn, cô giáo, đồ chơi trung thu trong tranh.
+Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối.

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Lăn bóng
- Đập bóng
- Đóng cọc
- Gắn vòng
- Ném bóng
	- Trẻ biết kéo xe và đẩy xe
- Trẻ tích cực chơi và lăn bóng
- Trẻ biết dùng búa để đập bóng
- Trẻ biết búa để đóng từng chiếc cọc
- Trẻ biết gắn vòng
- Trẻ biết ném bóng vào rổ
	- Một số đồ chơi chuyển động được: xe keo, xe đẩy
- Bóng nhựa phù hợp với trẻ
-Búa bằng gỗ, bóng gỗ, bàn đóng cọc, bàn đập bóng bằng gỗ
- Dây vòng có gai dính 2 đầu
- Rổ bóng, bóng nhỏ

	Cô hướng dẫn trẻ chơi kéo xe và đẩy xe
- Cô dạy trẻ cách lăn bóng và đá bóng
- Dạy trẻ nhảy vào vòng, cách đánh vợt
- Dạy trẻ cách cầm búa để đập từng quả bóng và từng chiếc cọc
- Dạy trẻ cách gắn vòng
- Dạy trẻ ném bóng vào rổ


6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh

	     - Dạy trẻ các kỹ năng tự làm một số việc đơn giản: 
- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp ( đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đòi cô rửa tay khi bẩn, xếp dép lên giá gọn gàng khi đi vệ sinh…)

	

	Ăn

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau   
- Ổn định trật tự và chia cơm cho trẻ ăn.

	

	Ngủ
	- Cô lau nhà và trải chiếu và hướng dẫn trẻ lấy gối đi ngủ.
- Làm quen/luyện chế độ ngủ 1 giấc (đúng giở, đủ giấc)

	


7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Tuần 1
	- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau

	- Hát vận động bài nu na nu nống
- Rèn chơi góc thao tác vai
	- Nghe truyện kể: Mèo hoa đi học
- Chơi góc thao tác vai 
	- Làm quen với sáp màu 
- Rèn góc chơi thao tác vai

	- Cho trẻ làm quen với cách lật mở trang sách
- Chơi góc chơi động
	

	

Tuần 2
	- Làm quen truyện: Chào buổi sáng
- TC: kéo cưa lừa xẻ
- Chơi góc thao tác vai
	- Trò chuyện về lớp cơm thường 1 của bé
- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau
- Rèn góc hoạt động với đồ vật
	 - Ôn bài hát: Lời chào buổi sáng
- Rèn góc chơi động
 
	- Hát vận động bài nu na nu nống
- Chơi góc thao tác vai
	- Nêu gương bé ngoan
- Rèn Trẻ góc chơi động
- Liên hoan VN. 
	


        
	

	
	

	[bookmark: _GoBack]                                                          XÁC NHẬN CỦA TTCM
                                                                      [image: ]
                                                                   Ngô Thị Thắm
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